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GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 

MÔN LỊCH SỬ, Khối C 
 
PHẦN CHUNG 
Câu 1 (3,0 điểm) 
Mĩ đã đưa ra chiến lược toàn cầu nhằm thực hiện mưu đồ vươn lên vị trí bá chủ thế giới cụ thể 
là: 

- Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt Chủ nghĩa xã hội. 
- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, PTCN, PT cộng sản quốc tế, PT chống chiến 

tranh, vì hòa bình dân chủ thế giới. 
- Khống chế các nước tư bản đồng minh về các biện pháp thực hiện để tiến hành âm mưu 

bá chủ toàn cầu. 
Các biện pháp: 

- Đề ra và thực hiện Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới (1947). 

- Trực tiếp hoặc ủng hộ hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược, bạo lọan, lật đổ chính quyền 
ở nhiều nơi trên thế giới: chiến tranh xâm lược Việt Nam, dính líu vào chiến tranh Trung 
Đông. 

- Thiết lập hàng loạt các căn cứ quân sự rải rác khắp toàn cầu. 
- Sang thăm Trung Quốc, thiết lập quan hệ ngoại giao Mĩ – Trung. 
- Thăm Liên Xô, thực hiện sách lược hòa hoãn để chống phong trào cách mạng của các 

dân tộc. 
Việc triển khai ở Tây Âu từ 1947 – 1949. 

- Tháng 6 – 1947, Mĩ đề ra kế hoạch Mác-san nhằm Phục hưng châu Âu, theo đó Mĩ sẽ 
viện trợ cho các nước đồng minh Tây Âu khoảng 17 tỉ USD để phục hồi và phát triển 
kinh tế. 

- Huy động và tập hợp các nước Tây Âu tham gia các liên minh quân sự chống Liên Xô và 
các nước Đông Âu. 

- Thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đây là lien minh quân sự lớn 
nhất của các nước Tây Âu do Mĩ cầm đầu. 

- Giúp đỡ các thế lực phản động thành lập nước CHLB Đức (9/1949) nhằm biến đây thành 
tiền đồn chống CNXH. 

 
Câu II (2,0 điềm) 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Nguyễn Ái Quốc nêu và trình bày tại Hội nghị hợp 
nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (tháng 2 - 1930). 
Cương lĩnh đã xác định được những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng trong đó có nội dung về 
nhiệm vụ và lực lượng: 
* Nhiệm vụ:  
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- Đánh đổ đế quốc, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam 
được độc lập tự do 

- Lập chính phủ công nông biinh, tổ chức quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp của 
bọn đế quốc, tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày 
nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất… 

* Lực lượng cách mạng 
- Là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản 

thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế 
giới. 

- Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giải cấp vô sản sẽ giữ vai trò lãnh đạo cách 
mạng. 

* Nhận xét 
- Về nhiệm vụ: 

- Cương lĩnh đầu tiên của Đảng là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng 
tạo phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 

- Cương lĩnh kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc, vấn đề giai cấp trong nhiệm vụ cách 
mạng và đề cao vấn đề dân tộc. 

- Về lực lượng: Cương lĩnh nhuần nhuyễn quan điểm về giai cấp, đánh giá và thấy được 
khả năng cách mạng và sự phân hóa của các giai cấp trong cách mạng, từ đó lôi kéo, 
đoàn kết tập hợp lực lượng tham gia cách mạng giải phóng dân tộc. 

 
Câu III. (2,0 điểm) 
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với thắng lợi của cách mạng tháng Tám: 

- Trực tiếp về nước (28 – 1- 1941) cùng với TW Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng ở Việt 
Nam. 

- Triệu tập và chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ VIII ( 5-1941 ở Pắc Bó - 
Cao Bằng), hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt 
Nam đã đề ra từ Hội nghị VI và VII tiến tới tổng khởi nghĩa. 

- Xúc tiến hoạt động chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: chuẩn bị lực 
lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa cho cách mạng tháng Tám: sáng lập Mặt trận Việt 
Minh, Việt nam tuyên truyền Giải phóng quân, căn cứ địa Cao Bằng , thành lập khu giải 
phóng Việt Bắc, bầu Uỷ ban dân tộc giải  phóng. 

- Đi Trung Quốc liên hệ, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng đồng minh dân chủ chống 
phát xít. 

- Sáng suốt dự đoán thời cơ cách mạng và khi thời cơ đến, triệu tập Đại hội quốc dân họp ở 
Tân Trào để quyết định lệnh Tổng khởi nghĩa, gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên 
khởi nghĩa giành chính quyền. 

- Thành lập Chính phủ cách mạng của nước Việt Nam mới., soạn thảo và đọc bản Tuyên 
ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ( 2-9-1945 ). 
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PHẦN RIÊNG 
Câu IVa. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) 
Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong kháng chiến chống Pháp 
1945 – 1954 là Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. 

a. Hoàn cảnh lịch sử. 
Cuối năm 1949 đầu năm 1950, hoàn cảnh trong nước và thế giới có những thuận lợi mới:  
- Cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Hoa ra đời tạo điều kiện cho ta 

quan hệ trực tiếp với các nước xã hội chủ nghĩa. 
- Tháng 1 năm 1950: các nước Xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Liên Xô lần lượt công 

nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Uy tín và địa vị của ta trên trường quốc tế 
ngày càng được đề cao. 

- Cách mạng của hai nước láng giềng Lào và Cam-pu-chia có bước phát triển mới: Ủy ban 
dân tộcgiải phóng Cam-pu-chia được thành lập, Chính phủ kháng chiến Pa-thét Lào được 
thành lập. 

- Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương ngày càng dâng cao 
trên thế giới, nước Pháp lâm vào khó khăn về kinh tế và tài chính. 

Khó khăn: Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp: Mĩ 
và Pháp đã đề ra kế hoạch Rơ-ve với nội dung: 
- Tăng cường hệ thống phòng thủ trên con đường quốc lộ số 4 nhằm khóa chặt biên giới 

Việt – Trung. 
- Thiết lập một hành lang Đông  - Tây qua Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La nhằm cô 

lập Việt Bắc với vùng đồng bằng liên khu 3,4 nhằm cắt đứt sự liên lạc với Việt Bắc sau 
đó sẽ mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai để kết thúc chiến tranh. 

b. Chủ trương của ta: 
Trước những hoàn cảnh trên, để tranh thủ thuận lợi và khắc phục khó khăn đẩy mạnh kháng 
chiến phát triển sang giai đoạn mới, ta đã chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm 3 mục đích 
sau: 
- Tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch. 
- Khai thông biên giới Việt -  Trung, mở đường liên lạc quốc tế của ta với các nước Xã hội 

chủ nghĩa. 
- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. 
c. Ý nghĩa chiến dịch: 
- Đây là chiến dịch tiến công lớn  đầu tiên của ta trong kháng chiến chống Pháp, là chiến 

dịch đầu tiên do ta chủ động mở và bắt đầu giành thế chủ động chiến lược trên chiến 
trường chính Bắc bộ. 

- Là thất bại lớn của địch cả về quân sự và chính trị, địch bị đẩy lui vào thế phòng ngự bị 
động và càng thêm lúng túng về mọi mặt. 

- Nói lên sự trưởng thành về nhiều mặt của quân đội ta từ đánh du kích sang đánh tập trung 
quy mô lớn. Là bước nhảy vọt của ta về chiến thuật và chỉ đạo chiến tranh, về mặt huy 
động nhân tài vật lực cho một chiến dịch lớn. 
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- Thắng lợi của chiến dịch Biên giới có ý nghĩa chiến lược lớn đối với toàn bộ cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Sau chiến thắng Biên giới ta đã chủ động mở liên tiếp những 
cuộc phản công và tiến công giành thắng lợi trên khắp mặt trận quân sự và các mặt trận 
khác. 

- Sau chiến thắng Biên giới, thế chiến tranh giữa ta và Pháp có sự thay đổi căn bản là quân 
ta liên tiếp giành thế chủ động đẩy địch ngày càng lún sâu vào thế bị động.  

 
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) 

Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ 
hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam là Cuộc tiến công chiến lược xuân hè năm 1972. 
a. Hoàn cảnh lịch sử: 
- Cho đến  năm 1972, quân và dân miền Nam đã liên tiếp giành những thắng lợi lớn trên 

tất cả các mặt trận: quân sự, bình định, chính trị từng bước đánh bại âm mưu kéo dài, mở 
rộng chiến tranh của Mĩ. 

- Năm 1972, cách mạng miền Nam có điều kiện và thời cơ thuận lợi cho cuộc tiến công 
chiến lược mới. Vì thế, Trung ương Đảng đã quyết định mở cuộc tấn công lớn vào xuân 
hè năm 1972. 

b. Diễn biến: 
- Ngày 30 – 3 – 1972, lợi dụng lúc địch chủ quan, sơ hở do phán đoán sai thời gian và 

hướng tiến công của ta, ta mở cuộc tấn công đánh vào Quảng Trị lấy Quảng Trị làm 
hướng tấn công chủ yếu rồi phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam. 

- Cuối tháng 6 – 1972, đã chọc thủng phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu 20 vạn quân Sài Gòn, giải phóng vùng 
đất đai rộng lớn và đông dân. Sau đó, địch tổ chức phản công lại với cường độ mạnh gây 
cho ta nhiều thiệt hại. 

c. Ý nghĩa lịch sử. 
- Cuộc tiến công chiến lược mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, 

giáng một đòn mạnh mẽ vào quân Ngụy và quốc sách bình định của chiến lược Việt Nam 
hóa chiến tranh. 

- Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa trở lại chiến tranh xâm lược”, tức là thừa nhận sự thất bại 
của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. 

 

Giáo viên: Tổ Lịch sử Hocmai.vn 
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